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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172314119 Bùi Vân Anh B17KKT1 8 7.5 7.5 4.5 5.9 Nàm pháøy Chên

2 172314120 Phạm Hoàng Thúy Anh B17KKT1 8 8.5 7.5 6.8 7.3 Baíy pháøy Ba

3 172314124 Trương Quỳnh Anh B17KKT1 10 9.5 8 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

4 172314125 Lê Thị Ngọc Ánh B17KKT1 10 10 8 6 7.3 Baíy pháøy Ba

5 172314128 Nguyễn Thị Minh Châu B17KKT1 9 9.5 8 6 7.2 Baíy pháøy Hai

6 172314130 Đặng Thị Kim Dung B17KKT1 9 9.5 8 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

7 172314137 Võ Việt Hà B17KKT1 10 10 8 7 7.9 Baíy pháøy Chên

8 172314138 Lê Thị Mỹ Hạnh B17KKT1 9 10 7.5 3 0.0 Khäng

9 172314141 Nguyễn Thị Huệ B17KKT1 8 9 8 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

10 172334476 Hà Trần Thị Mỹ Khánh B17KKT1 9 9 8 6.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

11 172314145 Lê Văn Khoa B17KKT1 4 5 7.5 V 0.0 Khäng

12 172314146 Phạm Ngọc Khánh Linh B17KKT1 9 9 8 2.5 0.0 Khäng

13 172314147 Nguyễn Thị Minh Loan B17KKT1 10 7 7.5 6 6.9 Saïu pháøy Chên

14 172314148 Võ Thị Ngọc Lợi B17KKT1 10 9 7.5 5 6.5 Saïu pháøy Nàm

15 172314150 Trần Đại Nghĩa B17KKT1 5 8 7.5 HP 0.0 Khäng

16 172314154 Nguyễn Thị Quỳnh Như B17KKT1 7 7.5 7.5 6 6.6 Saïu pháøy Saïu

17 172314155 Lê Thị Oanh B17KKT1 4 5 8 0.5 0.0 Khäng

18 172314156 Đoàn Thị Thanh Phúc B17KKT1 7 7 7.5 V 0.0 Khäng

19 172314157 Nguyễn Thị Kim Phụng B17KKT1 9 9.5 8 7.5 8.0 Taïm

20 172314159 Lâm Thị Minh Phương B17KKT1 9 8 8 1.5 0.0 Khäng

21 172314162 Nguyễn Hữu Quốc B17KKT1 5 8.5 7.5 HP 0.0 Khäng

22 172314164 Đỗ Thị Hoài Sinh B17KKT1 0 0 0 HP 0.0 Khäng

23 172314169 Bùi Thị Thắm B17KKT1 0 0 0 HP 0.0 Khäng

24 172314167 Phạm Thị Thanh B17KKT1 10 10 8 8 8.4 Taïm pháøy Bäún

25 172314171 Lê Thị Hoài Thương B17KKT1 9 9 8 1.5 0.0 Khäng

26 172524399 Lê Thái Ngọc Trân B17KKT1 6 8.5 8 5 6.2 Saïu pháøy Hai

27 172314173 Huỳnh Thị Lệ Trinh B17KKT1 9 9 8 V 0.0 Khäng

28 172314177 Hồ Thị Tường Vi B17KKT1 8 8 7.5 4.5 6.0 Saïu
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(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn T K Phượng                Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

GHI CHÚ

(ký và ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17KKT_ TRỪ KT, KT&CN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ

TỔNG CỘNG : 100%

TỶ LỆ

Số sinh viên đạt 57%

Số sinh viên nợ 43%
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